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I

ĐVSN THUỘC 

CƠ QUAN 

CHUYÊN MÔN 

2672 1481 476 715 557 71 1758 15 9 262 298 8 71 204 0 0 15 2970 565 142 1962 15 9 277

1 Sở Nội vụ 76 7 69 76 0 76 0 0 0 0 0 76

2 Sở Tài chính 8 7 1 8 0 8 0 0 0 0 0 8

3 Sở Công Thương 5 3 2 5 0 5 0 0 0 0 0 5

4 Sở Xây dựng 64 2 24 38 64 3 3 67 0 0 0 0 0 67
Giảm 1 chỉ tiêu do chuyển sang Sở Quy hoạch - Kiến 

trúc. Tăng 04 chỉ tiêu do tiếp nhận Trung tâm Phát triển 

hạ tầng kỹ thuật thành phố Thủ Đức

5
Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc 
0 2 2 2 2

Nhận 01 chỉ tiêu từ Trung tâm quy hoạch thành phố 

thuộc Sơ Xây dựng sang Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 

Nhân 01 chỉ tiêu do tiếp nhận Ban Quản lý Phát triên đô 

thị thành phố

6
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường
11 3 8 11 10 10 21 0 0 0 0 0 21

Nhận 10 chỉ tiêu do nhận từ Ban Quản lý rừng phòng hộ 

huyện Cần Giờ thuộc UBND huyện Cần Giờ 

7
Sở Văn hóa và Thể 

thao
15 3 12 15 0 15 0 0 0 15 0 0

8 Sở Y tế 1823 1191 452 180 1758 65 204 204 2027 0 0 1962 0 0 65
Tiếp nhận 204 chỉ tiêu nguồn thu từ các Trung tâm Y tế 

quận huyện

9
Sở Giáo dục và Đào 

tạo
626 259 367 557 69 81 8 73 707 565 142 0 0 0 0

Nhận 81 chỉ tiêu do tiếp nhận các trường chuyên biệt và 

Trung tâm giáo dục thường xuyên từ UBND các quận, 

huyện 

10
Sở Khoa học và 

Công nghệ
9 6 3 9 0 9 0 0 0 0 9 0

11
Sở An toàn thực 

phẩm
10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 10

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ 

NGHIỆP ĐƯỢC GIAO TRƯỚC KHI SẮP XẾP MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG 02 CẤP 

BIÊN CHẾ ĐIỀU CHỈNH TĂNG/GIẢM BIÊN CHẾ NĂM 2025 SAU KHI ĐIỀU CHỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC 4

TẠM GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CẤP TỈNH NĂM 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
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12
Ban Quản lý 

Khu Công nghệ cao
25 25 2 23 -2 -2 23 0 0 0 0 0 23

13

Ban Quản lý 

Khu Nông nghiệp 

công nghệ cao

0 2 2 2 0 2 0 0 0 0
Nhận 02 chỉ tiêu do tiếp nhận Trường Trung cấp Kỹ 

thuật Nông nghiệp từ BQL Khu Công nghệ cao

II

ĐVSN THUỘC 

UBND THÀNH 

PHỐ

215 28 4 183 0 128 0 7 0 80 -80 0 -72 0 -7 0 -1 135 0 56 0 0 0 79

1

Ban Quản lý Phát 

triển đô thị Thành 

phố

1 1 1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 Chuyển 01 biên chế sang Sở Quy hoạch kiến trúc 

2

Trung tâm xúc tiến 

thương mại và đầu 

tư

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

3
Lực lượng thanh 

niên xung phong
75 75 2 73 0 75 0 2 0 0 0 73

4
Đài Tiếng nói nhân 

dân Thành phố 
7 7 7 -7 -7 0 Thu hồi 07 chỉ tiêu Nhập HTV thành ĐVSN  nhóm 2 

5
Trường Đại học Sài 

Gòn 
45 45 45 -45 -45 0

Thu hồi 45 chỉ tiêu do đã chuyển thành ĐVSN tự chủ 

nhóm 2 

6
Trường Cao đẳng 

nghề Thành phố
4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0

7
Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải
4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0

8
Trường Cao đẳng 

nghề Thủ Thiêm
1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

9

Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Nguyễn 

Trường Tộ

3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0

10

Trường Cao đẳng 

Kiến trúc - Xây 

dựng Thành phố Hồ 

Chí Minh

4 4 4 0 4 0 4 0 0 0 0

11

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Thủ Đức

3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0

12

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

5 5 5 0 5 0 5 0 0 0 0

13

Trường Cao đẳng 

Lý Tự Trọng Thành 

phố Hồ Chí Minh

3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0
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14

Trường Cao đẳng 

Kinh tế Thành phố 

Hồ Chí Minh

17 17 17 0 17 0 17 0 0 0 0

15

Trường Cao đẳng 

Bách Khoa Nam Sài 

Gòn

10 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0

16

Trưởng Cao đẳng Y 

tế Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4 4 4 0 4 0 0 0 0 0 4

17

Trường cao đẳng 

Việt Nam - Hàn 

Quốc tỉnh Bình 

Dương (BD)

27 27 27 -27 -27 0 0 0 0 0 0 0
Thu hồi 27 chỉ tiêu do đã chuyển thành ĐVSN tự chủ 

nhóm 2

18
Nhà Thiếu nhi Tỉnh 

(BD)
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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